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Dallas-Fort Worth (DFW), Texas, USA, Thứ Tư, ngày 04 tháng 3 năm 2026 
 
TRÂN TRỌNG BÁO CÁO quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng, quý chiến hữu, quý thân 
hữu, và quý hậu duệ, 
 
Hàng năm vào dịp Tết, Hội yểm trợ $100 (USD) quà Cung Chúc Tân Xuân cho một số gia 
đình Thương Phế Binh (TPB) Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam. 

Món quà $100 (USD) “CỦA ÍT, LÒNG NHIỀU” biểu lộ không những “LÁ LÀNH ĐÙM LÁ 
RÁCH” giúp đỡ những “NGƯỜI LÍNH ÁO TRẮNG” đồng đội có cuộc sống cực khổ, khó 
khăn trong TÌNH HUYNH ĐỆ CHI BINH, mà còn là sự tạ ơn họ đã hy sinh một phần thân thể 
để bảo vệ tự do, giữ gìn lãnh thổ cùng hải phận cho nước Việt Nam Cộng Hòa. 
 
 

 
NGƯỜI LÍNH ÁO TRẮNG, Hải Quân Việt 
Nam Cộng Hòa 
{https://rvnhs.blogspot.com/2016/09/republic-
of-vietnam-naval-ratings-hqvnch.html} 

 

 
Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận Hải Quân Việt 
Nam Cộng Hòa - ĐỒNG TÂM “UNITED 
HEARTS AND MINDS”, Mỹ Tho, Việt Nam 
Cộng Hòa 
{https://bencublog.wordpress.com/2021/09/16/
cancu-dong-tam-voi-dong-tam-tu-ld-ttn/} 

 
Năm nay, trong danh sách (25) TPB do quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng, quý chiến hữu, và 
quý thân hữu đề nghị: 
 
- (2) TPB đã qua đời trong năm 2025 
- (5) TPB đã đổi số điện thoại và địa chỉ nên không kiểm chứng được 

https://www.vnnavydallas.com/
https://rvnhs.blogspot.com/2016/09/republ
https://bencublog.wordpress.com/2021/09/16/c
https://bencublog.wordpress.com/2021/09/16/c
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- (18) TPB được trao $100 (USD) quà Tết Bính Ngọ 2026 sau khi chiến hữu Hải Quân Nguyễn 
Văn Lạc (Khóa 1 Đặc Biệt) kiểm chứng quý danh, địa chỉ, và số điện thoại 
$1800 + $60 (fee) = $1860 (USD) (trích từ Quỹ Cây Mùa Xuân Bính Ngọ 2026) 
 
Hội trân trọng cám ơn sự ĐỒNG TÂM “UNITED HEARTS AND MINDS”, hiệp lực yểm trợ Quỹ 
Cây Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 cho Thương Phế Binh (TPB) Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa ở 
Việt Nam của: 
 
- Quý Mạnh Thường Quân (MTQ) xa gần, 
- Quý hội đoàn quân, dân, cán, chính, Việt Nam Cộng Hòa tại địa phương Dallas-Fort Worth, 
Texas, USA, 
- và đặc biệt Gia Đình Hải Quân Trùng Dương 
 
Ngày Tên Yểm Trợ 
08/04/2025 Mạnh Thường Quân (MTQ) $100 
08/23/2025  còn lại của quỹ cây mùa 

Xuân Ất Tỵ 2025 cho TPB 
$200 

09/02/2025 Chiến hữu Trần Kế Nghiệp & phu nhân $100 
09/07/2025 Lê A. Vũ, hậu duệ Trừ Bị Thủ Đức & Đặng Phi Oanh, 

hậu duệ Võ Bị Đà Lạt 
$100 

01/14/2026 Nguyệt-Ánh T. Hnatovic, hậu duệ Hải Quân (thành phố 
Port Orchard, tiểu bang Washington, USA) 

$100 

01/19/2026 Nguyễn Thục Huyền, hậu duệ Hải Quân $200 
01/19/2026 Hà Mạnh Chí $100 
 $900 
 
Trân trọng, 
Hà Mạnh Chí 
 
 

https://www.vnnavydallas.com/
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DANH SÁCH THƯƠNG PHẾ BINH HẢI QUÂN (TPB/HQ) VIỆT NAM CỘNG HÒA Ở 
VIỆT NAM CỦA HỘI GIA ĐÌNH HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG TẠI DALLAS-FORT 
WORTH, TEXAS, USA & VÙNG PHỤ CẬN  
 
1. Cao Văn Điền. Sinh năm 1950. Số quân 70A/700.143. Hạ Sĩ. Đơn vị: Giang Đoàn 26 Xung 
Phong, Long Xuyên. Bị thương cụt chân trái ngày 18/7/1969. Địa chỉ: 3/11 đường số 9, KP 4, 
phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Sài Gòn. ĐT: 0913 176 566. 
 
 

 

 

 

 
2. Đỗ Thành Lương. Sinh năm 1951. SQ 71A/702.956. Trung Sĩ. Đơn vị: Căn cứ Hải Quân Quy 
Nhơn, Bị thương cụt chân trái ngày 18/8/1972. Địa chỉ: 135/6 ấp Long Phước, xã Long Mỹ, Huyện 
Măng Thít, Vĩnh Long. ĐT: 039 6021 078. 
 

https://www.vnnavydallas.com/
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3. Hoàng Văn Nghĩa. Sinh năm 1947. Số quân 67A/701.704. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Giang đoàn 92 
Trục Lôi, Cửa Việt, Quảng Trị. Bị thương mù mắt trái ngày 18/4/1970 tại sông Thạch Hãn. Địa 
chỉ: 29 khu dân cư 2, ấp Thái Hòa 2, xã Phú Túc, Huyện Định Quán. Đồng Nai. ĐT bàn:  0251 
3639 790 – con gái 0989 184 877. 
 

 

https://www.vnnavydallas.com/
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4. Phạm Sơn Lâm. Sinh năm 1952. Số quân 72A/700,253. Hạ Sĩ. Đơn vị: Giang Đoàn 55 Tuần 
Thám Căn cứ Bến Cát. Bị thương mù 2 mắt tháng 9/1971 tại U Minh Hạ. Đia chỉ: Số 300 tổ 12 ấp 
Khánh An, xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, An Giang. ĐT: 0296 655 3927 – 039 609 1702. 
 

 
 
5. Ngô Thông. Sinh năm 1951. Số quân 71A/704.241. Trung Sĩ 1 Vận Chuyển. Đơn vị: Hải quân 
Căn cứ Đồng Tâm Mỹ Tho. Bị thương mù mắt trái ngày 30/4/1975 tại Kinh Chợ Gạo, Định Tường. 
Địa chỉ: tổ 10, ấp 6, xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. ĐT: 034 737 2135 
 

https://www.vnnavydallas.com/
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6. Nguyễn Công Minh. Sinh năm 1952. Số quân 72A/705.561. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Giang Đoàn 
92 Trục Lôi tại Cửa Việt, Quảng Trị. Bị thương cụt tay phải tháng 9/1972 tại Đông Hà. Địa chỉ: 
140/2/49 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn. ĐT: 076 730 6332. 
 

 
 

https://www.vnnavydallas.com/
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7. Nguyễn Văn Bảo. Sinh năm 1953. Số quân 73A/700.967. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Đội Xung Kích 
Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải vùng 1. Bị thương cụt đùi trái tháng 4/1972 tại Đà Nẵng. 
Địa chỉ: 992 A 1, tổ 40, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Đồng Nai. ĐT: 0937 
585 219 - 0976 461 402.   
 
 

 

 

 

 
8. Nguyễn Văn Phủ. Sinh năm 1952. Số quân 72A/705.175. Thủy thủ 1. Đơn vị: Căn cứ Yểm trợ 
Tiếp Vận Cát Lở, Vùng Tàu. Bị thương cụt tay trái ngày 17/2/1972. Địa chỉ: 133 ấp 7, xã Phước 
Tuy, Huyện Cần Đước, Long An. ĐT: 0272 3712 935 - 0969 775 618. 
 

https://www.vnnavydallas.com/
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9. Nguyễn Văn Thế. Sinh năm 1957. SQ 77/700.061. Thủy Thủ tập sự. Đơn vị: Hạm đội 802 Vĩnh 
Long. Bị thương cụt chân phải ngày 23/8/1974 tại Bãi Trước, Vũng Tàu. Địa Chỉ: 111 ấp Mỹ 
Thạnh, xã Hoà Định, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, ĐT: 037 301 0907. 
 
 

 

 

 

https://www.vnnavydallas.com/
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10. Nguyễn Xuân Hòa. Sinh năm 1952. Số quân 72A/701.863. Trung Sĩ. Đơn vị: Giang đoàn 71 
Thủy Bộ Kiên Giang. Bị thương cụt chân trái ngày 24/3/1974 tại Sông Cái Lớn. Địa chỉ: thôn Hiệp 
Nghỉa, xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. ĐT: 0983 416 250. Vợ 0368 301 
967. 
 
 

 

 

 
 
11. Phạm Văn Tùng. Sinh năm 1952. Số quân 72A/702.876. Hạ Sĩ. Đơn vị: Hải Kích Bộ Tư Lệnh 
Hải Quân Vùng 1 tại Căn cứ Cam Tiên Sa Đà Nẵng. Bị thương cụt chân trái ngày 19/1/1974 tại 
Hoàng Sa. Địa chỉ nhờ: 102/4 đường 77, KP 1, phường Tân Qui, quận 7, Sài Gòn. ĐT: 037 350 
8220. 
 

https://www.vnnavydallas.com/
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12. Trần Văn Minh. Sinh năm 1951. Số quân 71/702.694. Hạ Sĩ. Đơn vị: Tiền Doanh Hải Quân 
Bến Lức, Long An. Bị thương cụt đùi trái ngày 22/2/1974. Địa chỉ nhà trọ: 61 Tô Ngọc Vân, 
Phường Thạnh Xuân, quận 12, Sài Gòn. ĐT: 0976 988 267. 
 

 
 

https://www.vnnavydallas.com/
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13. Võ Văn Đồ. Sinh năm 1964. Số quân 64A/702.050. Thủy Thủ 1. Đơn vị: Căn cứ Hải Quân tại 
Cát Lở, Vũng Tàu. Bị đạn vô đầu, mổ bụng, liệt bán thân phải, tàn phế 90% ngày 25/3/1964 tại 
Long Thành. Địa chỉ: 126 tổ 71, đường số 1, khu 5, khu dân cư Hiệp Thành 1, Thành Phố Thủ 
Dầu Một, Bình Dương, ĐT: 083 927 1068. 
 

 
 
14. Đinh Tân Thể, số điện thoại 84365574535, địa chỉ Thôn Trung Vinh, Xã Tinh Hoa, thành phố 
Quảng Ngãi, số quân 69/210006, bị thương mắt gáy chân, hư một mắt bên phải, mắt còn lại thấy 
được 3/10 {Đồng ngũ của Chiến Hữu Đàm Thanh Tâm, Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang}. 
 

https://www.vnnavydallas.com/
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15. Hồ Công Tình, số quân:64A/700605, Khóa 34, Thủy Thủ, Duyên Đoàn 16, Quảng Ngãi, ngành 
vận chuyển. Bị thương tháng 2/1968 Tết Mậu Thân, bị phục kích tại chợ Phú Thọ, Quảng Ngãi, bị 
bắn cụt chân phải, hư mắt phải, mổ bụng. Địa chỉ: đội 3 xóm Tiêu, làng Cổ Thành, xã Triệu Thành, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 038 9518 126. 
 
 

 

 

 

 

https://www.vnnavydallas.com/
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16. Nguyễn Văn Ni, số quân: 68 A/701 438 Hải Quân, tân binh khóa 54 Giang Đoàn 40 Ngăn 
Chặn đóng tại Nhà Bè. Khóa 3/70 tại Trung Tâm Huấn Luyện Cam Ranh. Ra trường về Tiền 
Doanh Yểm Trợ Bến Lức. Tiền phương Gò Dầu Hạ. Năm 1972 về Giang Đoàn 43 Ngăn Chặn tại 
Mộc Hoá, Kiến Bình, làm QUẢN NỘI TRƯỞNG. 
Gia cảnh thật tội: rất nghèo, vợ và hai người con đều bị bệnh tâm thần. 
Vợ Trần thị Nhì, 71 tuổi bệnh tâm thần và mù. 
Con gái Nguyễn Phương Oanh, 46 tuổi, bệnh tâm thần 
Con trai Nguyễn Duy Trung, 31 tuổi, bệnh tâm thần. 
Địa Chỉ: ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 076 7954 
565 
 
 

 

 

 

 
17. Phạm Văn Hạnh, số quân: 71A/705069 Bộ Tư Lệnh Người Nhái KBC 3353.  Giang Đoàn 45 
Ngăn Chặn Biệt Hải Liên Đoàn Người Nhái. Du học bổ túc tại Phi Luật Tân 3 tháng năm 1971, về 
phòng 7 Nha Kỹ Thuật tại Sơn Trà Đà Nẵng. Bị thương ngày 28/4/75 tại Năm Căn, Cà Mau, tàu 
trúng B40, cụt tay trái. Địa chỉ: phòng trọ tổ 5 ấp 3 xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương, điện thoại: 038 7253 425. Nghèo lắm. 
 
  

https://www.vnnavydallas.com/
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Hội Trưởng (HT) 
Tiến Sĩ Hà Mạnh Chí, Ph.D. (hậu 
duệ) 
(214) 232-4826 
haiquantrungduong@yahoo.com 

Hội Phó Nội Vụ 
Nguyễn Tiến Lễ (hậu duệ) 
(214) 535-0406 
clnguyen2862@gmail.com 

Hội Phó Ngoại Vụ 
Đàm Thanh Tâm (Khóa 20) 
(214) 289-5542 
tamdam52@yahoo.com 

Tổng Thư Ký (TTK)/Thủ Quỹ 
Lê Anh Vũ (hậu duệ Trừ Bị Thủ 
Đức) 
(214) 734-2578 
vuoanh99@msn.com 
oanhvu99@yahoo.com 

Đặc Trách Vùng Dallas 
Nguyễn Thục Huyền (hậu duệ) 
(972) 978-0369 
thuchuyen_debbie@yahoo.com 

Đặc Trách Vùng Fort Worth 
Hà Đức Minh (hậu duệ) 
(817) 791-8164 
minhvdha@yahoo.com 

Cố Vấn 
Nguyễn Văn Lạc (Khóa 1 Đặc 
Biệt) 
(469) 346-9222 
banglinhlv@gmail.com 

Cố Vấn 
Nguyễn Văn Nở (Khóa 24) 
(972) 816-4339 
nguyenno24@gmail.com 
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18. Nguyễn Văn Vạng, số quân 71A/700 546, Giang Đoàn 60 Tuần Thám.  Đóng tại Hội An, Đà 
Nẵng.  Bị thương năm 1970, vai, lưng, ngực bị trúng miễng B40.  Địa chỉ::Tổ 7, Ấp Tân Long, Xã 
Bạch Đằng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, 0373527164. 
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